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DANH SÁCH HỒ SƠ ĐƯỢC CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
(ngày 03/02/2026)

	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Số CMT/Hộ chiếu/Thẻ CCCD

	1. 
	HUỲNH HỮU HIỆU
	14/03/2002
	068202001003

	2. 
	HOÀNG MINH TÝ
	05/01/1996
	040096022742

	3. 
	NGUYỄN TRUNG HUY
	19/05/1996
	067096000929

	4. 
	TRƯƠNG THÀNH CÔNG
	09/09/2003
	068203004461

	5. 
	VÕ CÔNG TỊNH
	22/03/1995
	067095000384

	6. 
	HOÀNG LÊ DẠ KHUYÊN
	16/01/1985
	067185002095

	7. 
	TRẦN VĂN NAM
	22/08/1997
	060097013882

	8. 
	TRẦN NGỌC ANH PHÁP
	26/09/2003
	060203003731

	9. 
	NGUYỄN THANH NGÂN
	05/11/2000
	060300013066

	10. 
	LIỀU CHÁNH SẦU
	04/07/1992
	060092002734

	11. 
	LÊ HỒNG AN KHANH
	16/10/1999
	068099002797

	12. 
	TRẦN NHẬT HÀO
	12/04/2000
	077200008203

	13. 
	PHẠM NGỌC LINH TRÂM
	30/09/2007
	067307006938

	14. 
	CÁP XUÂN VIỆT
	02/11/1997
	045097009204

	15. 
	TRẦN QUYỀN
	02/06/2000
	066200007931

	16. 
	NGUYỄN ĐÌNH TUẤN KHÔI
	15/09/2003
	060203004196

	17. 
	PHAN TẤN MINH CHÂU
	28/09/1975
	068075000560

	18. 
	PHÙNG ĐĂNG CHIẾN
	10/12/1998
	068098001819

	19. 
	TRƯƠNG ĐÌNH ANH VŨ
	31/07/1978
	068078005993

	20. 
	HỒ TIẾN HỌC
	23/03/2002
	060202002310

	21. 
	NGUYỄN VĂN HẠNH
	05/10/1965
	035065005685

	22. 
	NGUYỄN PHÚC HẬU
	06/02/2000
	067200003630

	23. 
	NGUYỄN THỊ PHÚC ĐOAN
	01/09/1999
	060199004401

	24. 
	ĐỖ ĐÌNH KHÔI
	22/12/2005
	060205008826

	25. 
	ĐÀM THỊ NINH
	10/10/1988
	022188009214

	26. 
	LÊ NHƯ QUỲNH
	22/09/1995
	068195010017

	27. 
	LÊ THỊ HẢO
	26/09/1987
	060187012523

	28. 
	HỒ NGUYỄN NGUYÊN CÔNG
	14/10/1997
	068197008157

	29. 
	TRẦN VY TRÂN
	01/10/1991
	068191010842

	30. 
	HỒNG QUỐC HẨU
	15/08/1994
	060094016850

	31. 
	PHẠM NGUYỄN HỒNG TUYÊN
	01/10/1984
	068084010434

	32. 
	AN THỊ THÚY NGÀ
	18/10/1979
	060179005788

	33. 
	TRƯƠNG NGỌC THẠCH
	27/06/2000
	060200010792

	34. 
	TUA PRONG JUN MAY HUYỀN
	19/05/2003
	068303012288

	35. 
	ĐẶNG VÕ HỒNG ĐĂNG
	26/09/1996
	060096000174

	36. 
	TRẦN VĂN BẢO LÂM
	19/09/1971
	068071000364

	37. 
	NGUYỄN THÀNH TUÂN
	13/05/2002
	060202011492

	38. 
	HỒ ĐÌNH DUY
	11/04/2002
	060202008158

	39. 
	PHAN VĂN TRUNG
	22/02/1991
	060091005217

	40. 
	CÁP VĂN TIẾN
	28/08/1975
	068075000393

	41. 
	NGUYỄN TRANG PHÚC DUYÊN
	10/08/1991
	060191007110

	42. 
	TRẦN HUYỀN TRÂN
	15/02/2004
	068304010011

	43. 
	CHÍ CÓNG TẮC
	12/01/1998
	060098008639

	44. 
	NGUYỄN VŨ HẢI HUY
	23/09/2007
	068207001005

	45. 
	VƯƠNG NHẬT ANH VŨ
	29/07/1984
	060084010080

	46. 
	NGUYỄN PHÚC HẬU
	07/11/2001
	060201004138

	47. 
	VŨ HUỲNH HIỆP
	18/08/1983
	060083012909

	48. 
	HUỲNH QUỐC PHONG
	26/06/2002
	060202011490

	49. 
	ÂU HẢI NAM
	16/01/1998
	004098007188

	50. 
	HUỲNH KHÁNH TOÀN
	13/01/1997
	060097014022

	51. 
	DƯƠNG VĂN KỲ
	15/07/1997
	067097004686

	52. 
	PHẠM ĐỨC LAM SƠN
	14/06/1996
	068096012889

	53. 
	TRƯƠNG THỊ THU HÀ
	24/07/1998
	067198001796

	54. 
	HỒ THỊ MỸ THƯƠNG
	03/08/2003
	060303010022

	55. 
	LÊ HOÀI VIỆT
	28/01/2003
	060203009906

	56. 
	K' TUÂN
	28/08/2001
	068201005356

	57. 
	CAO ĐOÀN NGUYÊN
	12/10/2003
	068203003195

	58. 
	TRẦN NGỌC VƯƠNG UYÊN
	28/07/2000
	068300002474

	59. 
	BÙI THÀNH LỘC
	24/08/1999
	068099005700

	60. 
	CHU ANH HOÀNG
	24/10/1990
	068090009227

	61. 
	HOÀNG THỊ THU THẢO
	10/05/1985
	067185003451

	62. 
	NGUYỄN PHÚC DUY
	08/08/1982
	067082001672

	63. 
	VÕ QUỐC HUY
	07/06/2006
	060206006377

	64. 
	TÔN THẤT THUẬN
	14/02/1963
	068063000420

	65. 
	NGUYỄN HỒNG SƠN
	01/09/1992
	075092001589

	66. 
	NGUYỄN QUỐC HƯNG
	10/03/2006
	068206005173

	67. 
	HÀ QUỐC HUY
	19/02/2003
	068203009699

	68. 
	MAI NGỌC HẢO
	26/05/1997
	036097015254

	69. 
	TRƯƠNG VĂN THUẬN
	07/12/2005
	060205007540

	70. 
	DƯƠNG QUỐC THÀNH ĐỒNG
	28/04/1986
	068086005511

	71. 
	NGUYỄN DUY DANH
	11/05/1991
	068091003649

	72. 
	DƯƠNG ĐỨC LỘC
	01/01/2000
	068200012289

	73. 
	TRƯƠNG NGUYỄN ĐÀI TRANG
	04/04/2004
	060304010852

	74. 
	NGUYỄN VĂN PHÚC
	04/08/1995
	060095010188

	75. 
	NGUYỄN HOÀNG LONG
	28/11/1996
	060096012457

	76. 
	DƯƠNG KIM VŨ
	03/06/2004
	066204016210

	77. 
	NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY
	25/04/1987
	060187007914

	78. 
	VÕ QUÝ SINH
	10/06/1997
	067097002802

	79. 
	ỪNG PHU LẦM
	26/12/1992
	060092014669

	80. 
	NGÔ NGỌC ÂN
	27/06/1993
	060093004091

	81. 
	PHAN MINH ĐỨC
	01/09/2003
	067203000450

	82. 
	NGUYỄN VĂN THÔNG
	20/07/1997
	060097009626

	83. 
	ĐỖ TRỌNG QUỐC
	14/07/1993
	068093005018

	84. 
	NGÔ LÊ HẢI DƯƠNG
	05/08/2001
	051201007515

	85. 
	HOÀNG MINH TÝ
	05/01/1996
	040096022742

	86. 
	HÀN VĂN PHONG
	24/04/2004
	038204021254

	87. 
	TRẦN TẤN PHÁT
	21/03/1999
	060099001629

	88. 
	PHẠM NGỌC THIÊN VĂN
	15/02/2000
	060200001394

	89. 
	NÔNG NGỌC HÙNG
	26/06/1990
	060090016819
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